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1 1660754 PHẠM YẾN VY 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 02xxx5387 63xxx05470654 Agribank Bình Thạnh

2 1660459 TRẦN THỊ BÍCH PHƯƠNG 8.13 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 21xxx4559 63xxx05466339 Agribank Bình Thạnh

3 1660626 HÀ MINH BẢO TOÀN 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 28xxx9846 06xxx9726182 Sacombank Quận 10

4 1660637 PHAN THỊ NHƯ TRANG 9.02 Xuất sắc Khá Khá 770,000 5 3,850,000 19xxx2162 63xxx05468754 Agribank Bình Thạnh

5 1660125 PHẠM QUAN TIẾN DŨNG 8.62 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 02xxx8221 63xxx05466765 Agribank Bình Thạnh

6 1660165 LÂM THẾ HÀO 8.35 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 02xxx2226 63xxx05467302 Agribank Bình Thạnh

7 1660745 TRẦN QUỐC VƯƠNG 8.29 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 26xxx5945 63xxx05470530 Agribank Bình Thạnh

8 1660590 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 8.25 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 35xxx3728 63xxx05468199 Agribank Bình Thạnh

9 1660691 VÕ THÁI MINH TUỆ 8.25 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 07xxx8000518 63xxx05469859 Agribank Bình Thạnh

10 1660407 CHÂU VĂN KHÁNH NHẬT 8.13 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 19xxx1536 63xxx05470625 Agribank Bình Thạnh

11 1660580 NGUYỄN THỊ THÌN 8.12 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 18xxx7391 63xxx05468039 Agribank Bình Thạnh

12 1660456 KHỔNG MAI PHƯƠNG 8.06 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 27xxx1533 63xxx05466272 Agribank Bình Thạnh

13 1660045 PHAN VĂN BẤT 8.03 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 21xxx2511 63xxx05465829 Agribank Bình Thạnh

14 1660712 HUỲNH XUÂN VIÊN 8.02 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 21xxx5786 63xxx05470099 Agribank Bình Thạnh

15 1660587 VÕ NGUYỄN MINH THÔNG 8 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 31xxx4212 63xxx05468130 Agribank Bình Thạnh

16 1660031 NGUYỄN HOÀNG BẢO 7.94 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 02xxx3804 63xxx05465727 Agribank Bình Thạnh

17 1660715 TRẦN TUẤN VIỆT 7.9 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 29xxx8210 63xxx05470110 Agribank Bình Thạnh

18 1660005 BÙI LÊ PHƯỚC AN 7.88 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 27xxx4219 63xxx05465530 Agribank Bình Thạnh

19 1660372 NGUYỄN HỮU NGHĨA 7.73 Khá Tốt Khá 770,000 5 3,850,000 21xxx0536 63xxx05470205 Agribank Bình Thạnh

20 1760288 ĐÀO ĐÌNH DŨNG 8.42 Giỏi Tốt Giỏi 850,000 5 4,250,000 18xxx5788 63xxx05520753 Agribank Bình Thạnh

21 1760334 TRẦN QUỐC KHÁNH 8.84 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 31xxx6758 63xxx05524340 Agribank Bình Thạnh

22 1760330 ĐỖ CÔNG KHẢI 8.68 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000

23 1760336 NGÔ HỮU ANH KHOA 8.58 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 27xxx8501 63xxx05521149 Agribank Bình Thạnh

24 1760332 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 8.37 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 37xxx0965 63xxx05520810 Agribank Bình Thạnh

25 1760438 NGUYỄN HOÀNG THỨC 8.26 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 31xxx8694 63xxx05521415 Agribank Bình Thạnh

26 1760221 Trần Quốc Trung 8.24 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 26xxx6732 63xxx05522981 Agribank Bình Thạnh

27 1760327 TRẦN TUẤN HUY 8.21 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 22xxx2732 47xxx05029395 Agribank Nha Trang

28 1760465 NGUYỄN QUỐC VINH 8.21 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000

29 1760300 HUỲNH THANH HẢI 8.18 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 30xxx0744 63xxx05527434 Agribank Bình Thạnh

30 1760458 TRẦN MINH TUẤN 8.16 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 21xxx5234 63xxx05523036 Agribank Bình Thạnh

31 1760190 Phạm Quang Thiện 8.13 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 02xxx5115 63xxx05520080 Agribank Bình Thạnh

32 1760357 NGUYỄN THÀNH LONG 8.13 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 25xxx3897 05xxx00586367 Vietcombank Bảo Lộc

33 1760236 Lâm Nhật Ty 8.08 Giỏi Khá Khá 770,000 5 3,850,000 21xxx0247 63xxx05508090 Agribank Bình Thạnh
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34 1760214 Lương Thị Huyền Trang 7.95 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 27xxx4324 63xxx05497174 Agribank Bình Thạnh

35 1760407 HỒ VĂN SƠN 7.95 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 27xxx2097 63xxx05521060 Agribank Bình Thạnh

36 1760187 Nguyễn Tiến Thành 7.89 Khá Khá Khá 770,000 5 3,850,000 02xxx2094 63xxx05509455 Agribank Bình Thạnh


